
TỈNH: KHÁNH HOÀ NGÀY SÁT HẠCH: NGÀY 17/10/2025 (SÁNG THỨ SÁU)

SỞ XÂY DỰNG SỐ LƯỢNG: 30 BÀI THI/ 23 THÍ SINH

CƠ QUAN, TỔ CHỨC: PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Số TT
Mã môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
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ký  Sát hạch

Hạng 
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CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

1 GSXD Phạm Thành Tâm 12/3/1990 
Phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
049090013661 0977741597 tamphamxd@gmail.com

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật công trình 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II KHH
Công ty Cổ phần đầu 

tư VCN
Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Bách khoa, 

Đại học Đà Nẵng

2 QLDA
Nguyễn Quý Đăng 

Châu
15/02/1985

Xã Nam Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hoà
056085012053 0988800070 dangchau.dtc@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Quản lý dự án III KHH

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Nông 

nghiệp và Giao thông 

tỉnh Khánh Hoà

Cấp mới 05/3/2023
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học giao thông 

vận tải thành phố Hồ 

Chí Minh

3 QLDA Cao Xuân Điệp 24/3/1992
Phường Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hoà
038092025566 0984411844 Diepcao243@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng & Công 

nghiệp

Quản lý dự án III KHH

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Nông 

nghiệp và Giao thông 

tỉnh Khánh Hoà

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy
Đại học Văn Lang

4 GSXD Đào Xuân Hải 05/6/1984
Phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
054084011703 0987914895 haiqcons@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế & Xây 

dựng Centimeter

Cấp mới 13/6/2024
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy
Đại học Bình Dương

5 TKTL Đỗ Hữu Luận 20/6/1978
Phường Đông Hải, tỉnh 

Khánh Hoà
058078000626 0909075561 Tuvanxaydungc5@gmail.com Kỹ sư thuỷ lợi

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Thủy lợi, đê 

điều

III KHH
Công ty TNHH Tư 

vấn và Xây dựng C5
Cấp mới

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH Cấp mới

KSĐH Khảo sát Địa hình III KHH Cấp mới

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III KHH Cấp mới

6 GSXD Trần Quang Dũng 17/01/1976 
Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
036076012988 0908131163 tqdungvq@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

ngành kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Kiến trúc & XD 

Trường Thành

Cấp mới 28/5/2023
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy
Đại học Kỹ thuật

7 GSXD Nguyễn Văn Thông 30/11/1990
Xã Hoà Trí, tỉnh Khánh 

Hoà
056090005508 0979105335 thongnguyenkh@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH
Công ty TNHH Xây 

lắp Sông Dinh
Cấp mới 25/02/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Công nghệ 

Sài Gòn

8 GSXD Nguyễn Phúc Điền 04/6/1994
Phường Ninh Chử, tỉnh 

Khánh Hòa
058094003573 0933939249 tvxdhungthinh@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Hưng 

Thịnh

Cấp mới 05/7/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học
Đại học Thuỷ lợi

9 TKCĐ Hồ Văn Hảo 15/6/1984
Phường Ninh Chử, tỉnh 

Khánh Hòa
058084005771 0866690648 hovanhao80@gmail.com Kỹ sư điện kỹ thuật

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

II KHH
Công ty TNHH TV-

ĐT-XD An Thịnh
Cấp mới 18/9/2024 Bộ Công an Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách Khoa, 

Đại học Đà Nẵng

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

II KHH Cấp mới

10 TKQH
Nguyễn Phước Việt 

Dũng
01/03/1989

Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
056089002699 0378833513 vietdungnguyenphuoc@gmail.com

Kiến trúc sư kiến 

trúc

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II KHH

Trung tâm Quy hoạch 

và Kiểm định xây 

dựng Khánh Hoà

Cấp mới 05/12/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Dân lập Văn 

Lang

11 TKCĐ Lê Kim Chung 31/07/1983
Xã Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hoà
056083004906 0778001945 congtythanhchungdk@gmail.com Kỹ sư điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III KHH
Công ty TNHH Kỹ 

thuật Vinh Sơn
Cấp mới 27/10/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Kỹ thuật 

công nghệ thành phố 

Hồ Chí Minh

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III KHH Cấp mới

12 GSXD Nguyễn Văn Kiện 28/04/1984
Phường Hoàng Liệt, thành 

phố Hà Nội
026084013041 0968777496 nvk.abelnguyen@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công  

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Đức 

Kiên

Cấp mới 08/7/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

QLDA Quản lý dự án I KHH Cấp mới

13 GSXD Nguyễn Trường Phúc 11/04/1997
Xã Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hoà
056097008775 0769500780 trphuc1104@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH
Ban QLDA các 

CTXD Khánh Sơn
Cấp mới 12/11/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy
Đại học Nha Trang

14 ĐGXD Trần Văn Thanh 30/11/1969
Phường Thạnh Mỹ Tây, 

thành phố Hồ Chí Minh
015069000020 0982301169 tranthanh3011@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Đường sắt

Định giá xây 

dựng
I KHH

Công ty TNHH MTV 

đầu tư và xây dựng 

công trình Nam Việt

Cấp mới 13/01/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao thông 

vận tải

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

I. Thông báo số 2669/TB-SXD ngày 26/9/2025 của Sở Xây dựng
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15 ĐGXD Vũ Hoàng Sơn 29/12/1986
Phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
072086011277 0905374848 sonvuhoang86@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Đường bộ

Định giá xây 

dựng
III KHH

Công ty TNHH Đầu 

tư và phát triển kỹ 

thuật XD Song Nam

Cấp mới 14/8/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học giao thông 

vận tải

16 GSXD Nguyễn Hoàng Tuấn 14/01/2000
Phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
056200005394 0961942892 phongtk.songnam@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH

Công ty TNHH Đầu 

tư và phát triển kỹ 

thuật XD Song Nam

Cấp mới 30/12/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy
Đại học Nha Trang

17 TKQH Nguyễn Hoà Tú 05/07/1994
Phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
056094003224 0387208794 tunt050794@gmail.com Kiến trúc sư

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II KHH

Trung tâm Quy hoạch 

và Kiểm định xây 

dựng Khánh Hoà

Cấp mới 28/06/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học kiến trúc Tp. 

Hồ Chí Minh

18 GSXD Nguyễn Hữu Chuyển 10/03/1967
Phường Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ
040067000332 0918396117 huuchuyen1967@gmail.com

kỹ sư công trình 

ngành xây dựng 

Đường ô tô

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn thiết kế xây dựng 

CLGT Miền Bắc

Cấp mới 21/09/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao thông 

vận tải

19 TKKC Nguyễn Ngọc Luận 12/01/1994
Phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
056094004439 0938353093 ngocluan54xd1.ntu@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I KHH
Công ty TNHH MTV 

Tư vấn VCN
Cấp mới 09/08/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy
Đại học Nha Trang

20 ĐGXD Trần Công Tiến 07/05/1982
Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
026082008717 0362786889 xdcdhuynhtrung@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu Đường

Định giá xây 

dựng
III KHH

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Nông 

nghiệp và Giao thông 

tỉnh Khánh Hoà

Cấp mới 02/01/2023
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách Khoa 

Đà Nẵng

21 QLDA Võ Như Trị 15/10/1976
Phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
056076018396 0918408757 tritvcauduong@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án III KHH

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Nông 

nghiệp và Giao thông 

tỉnh Khánh Hoà

Cấp mới 06/09/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao thông 

vận tải

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III KHH

22 TKQH Trần Thanh Quang 10/9/1977
Xã Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hoà
056077000595 0902155715 tvxda.5@gmail.com

Kiến trúc sư ngành 

kiến trúc công trình

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II KHH

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế và xây 

dựng A.5

Cấp mới 10/4/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Tại chức

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

23 GSXD Nguyễn Hữu Toàn 11/10/1990 
Phường Bảo An, tỉnh 

Khánh Hoà
058090003962 0389568789 huutoan2381110@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III KHH
Công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng MK
Cấp mới 27/12/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao thông 

Vận tải thành phố Hồ 

Chí Minh

II. Thông báo số 1511/TB-SXD ngày 21/8/2025 của Sở Xây dựng

III. Thông báo số 2177/TB-SXD ngày 12/9/2025 của Sở Xây dựng
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